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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /2023/NQ-HĐND
	Hà Nội, ngày       tháng    năm 2023


 DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
Về việc Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp 
trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023-2025 thuộc thẩm quyền 

của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ …
(Từ ngày     /     /2023 đến ngày     /     /2023)
Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Các Nghị định của Chính phủ: số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; số 107/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 về quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng.

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 về quản lý sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng; số 40/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016; 

Căn cứ Thông tư số 124/2021/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kinh tế tập thể, hợp tác xã: số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025; số 340/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2021 về phê duyệt Chiến lược Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030; số 1318/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 về Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025;
Xét Tờ trình số       /TTr-UBND ngày     /     /2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đề nghị ban hành Nghị quyết về Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023-2025 trình Hội đồng nhân dân Thành phố; Báo cáo thẩm tra số    /BC-HĐND ngày     /    /2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp…..,

QUYẾT NGHỊ:
CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại hợp tác xã nông nghiệp; hỗ trợ đào tạo nghề nâng cao năng lực, hỗ trợ thuê địa điểm và vận hành điểm giới thiệu, bán sản phẩm cho hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Các hợp tác xã nông nghiệp tổ chức và hoạt động theo Luật hợp tác xã; 

- Thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ tại hợp tác xã nông nghiệp.
CHƯƠNG II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
1. Điều kiện lựa chọn hợp tác xã nông nghiệp và tuyển chọn lao động trẻ thực hiện hỗ trợ
* Điều kiện các hợp tác xã nông nghiệp được hỗ trợ
- HTX nông nghiệp được đánh giá xếp loại khá trở lên theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX; 

- HTX có nhu cầu tuyển dụng lao động trẻ có chuyên môn và có phương án sử dụng lao động phù hợp đối với lao động trẻ dự kiến tuyển dụng về làm việc cho HTX.

- HTX có hợp đồng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

- HTX phải tuân thủ các quy định về quyền lợi của người lao động theo quy định tại Bộ Luật Lao động.

- Ưu tiên: 
+ Các HTX có phương án trả lương bổ sung cho lao động trẻ. 
+ Các HTX được phê duyệt tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 4857/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của UBND Thành phố.
* Điều kiện tuyển chọn lao động trẻ thực hiện hỗ trợ:

Việc tuyển chọn và tuyển dụng lao động trẻ do hợp tác xã nông nghiệp tự chủ và tự quyết định. Một số điều kiện lựa chọn như sau:
- Chuyên môn của lao động trẻ: Các chuyên ngành về lĩnh vực kinh tế hoặc kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc công nghệ thông tin và có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên.
- Lao động trẻ không quá 35 tuổi đối với nữ và 40 tuổi đối với nam;

- Có cam kết bằng văn bản làm việc tại hợp tác xã trong thời gian tối thiểu 03 năm (đủ 36 tháng); tuân thủ quy chế làm việc của hợp tác xã.
- Ưu tiên lao động trẻ là: 
+ Có sự hiểu biết về kinh tế tập thể, hợp tác xã;
+ Là con em thành viên hợp tác xã, sống tại địa phương nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính;
+ Những người có trình độ học vấn cao hơn (nhiều bằng đại học các chuyên ngành khác nhau, thạc sỹ, tiến sỹ).
2. Nội dung, mức chi
Lao động trẻ về làm việc tại hợp tác xã nông nghiệp được hỗ trợ kinh phí hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng, tối đa 03 năm/người và tối đa 02 người/hợp tác xã/năm.
3. Phương thức thực hiện 
- Ngân sách cấp Thành phố từ nguồn chi thường xuyên hỗ trợ trực tiếp cho hợp tác xã nông nghiệp thông qua đơn vị được giao nhiệm vụ để tổ chức thực hiện.”
- Trình tự thực hiện:
+ Căn cứ vào văn bản triển khai của đơn vị được giao nhiệm vụ, UBND cấp huyện gửi văn bản hướng dẫn đến các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn. Hợp tác xã nông nghiệp có nhu cầu gửi hồ sơ (gồm: Văn bản đề nghị hỗ trợ; Bản sao giấy đăng kí hợp tác xã nông nghiệp; Phương án sử dụng lao động của hợp tác xã nông nghiệp đối với lao động được tuyển dụng; tài liệu của hợp tác xã nông nghiệp về việc tuyển dụng lao động trẻ) về UBND cấp huyện.

+ UBND cấp huyện rà soát, lựa chọn và tổng hợp gửi danh sách các hợp tác xã nông nghiệp đủ điều kiện về đơn vị được giao nhiệm vụ.

+ Đơn vị được giao nhiệm vụ tổng hợp và phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, lựa chọn các hợp tác xã nông nghiệp đáp ứng yêu cầu tiêu chí, phê duyệt danh sách lao động trẻ được hỗ trợ; đồng thời xây dựng kế hoạch hàng năm và phối hợp với Sở liên quan trình UBND Thành phố giao dự toán ngân sách hàng năm theo quy định để tổ chức thực hiện.
+ Trên cơ sở Kế hoạch năm được giao và danh sách lao động trẻ được phê duyệt hỗ trợ, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện hỗ trợ theo quy định.
Điều 4. Hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng nâng cao năng lực cho hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
1. Điều kiện hỗ trợ:

- Được hợp tác xã nông nghiệp cử tham gia đào tạo nâng cao nghiệp vụ với chuyên ngành phù hợp với vị trí công tác và nhu cầu của đơn vị; đủ điều kiện tuyển sinh của cơ sở đào tạo; có năng lực và trình độ phù hợp với khóa học.

- Dưới 50 tuổi hoặc quá tuổi lao động nhưng hiện đang làm việc trong các hợp tác xã nông nghiệp và có nhu cầu học nghề “Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp”; cam kết bằng văn bản làm việc tại hợp tác xã ít nhất gấp đôi khóa đào tạo; chịu trách nhiệm bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với Nhà nước trong trường hợp không thực hiện cam kết.
2. Nội dung, mức chi
- Học phí, tài liệu học tập cho học viên: Được hỗ trợ một lần bằng 100% kinh phí trả học phí, tài liệu học tập theo quy định của cơ sở đào tạo.
- Chi phí ăn, ở cho học viên: Được hỗ trợ kinh phí tối đa bằng 02 lần mức lương tối thiểu vùng/01 khóa đào tạo. Trường hợp khóa đào tạo có thời gian dưới 01 tháng thì thực hiện hỗ trợ theo số ngày thực tế tham gia khóa đào tạo (26 ngày/01 tháng); cụ thể:

+ Hỗ trợ tiền ăn: 50.000 đồng/người/ngày thực học.

+ Hỗ trợ chi phí ở: 100.000 đồng/ngày thực học nếu địa chỉ đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên.
3. Phương thức thực hiện
- Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện hỗ trợ đào tạo theo căn cứ kế hoạch được duyệt tiến hành đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo cho cơ sở đào tạo đủ điều kiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định.
- Việc đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo thực hiện theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên”.


Điều 5. Hỗ trợ thuê địa điểm và vận hành điểm giới thiệu, bán sản phẩm cho Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
1. Điều kiện các hợp tác xã nông nghiệp được hỗ trợ
- HTX nông nghiệp được đánh giá xếp loại khá trở lên theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX; 

- Sản phẩm của HTX được giới thiệu, bán tại địa điểm thuê phải được cấp giấy chứng nhận phù hợp với một trong các tiêu chuẩn: hữu cơ, VietGAP, tiêu chuẩn tương đương hoặc sản phẩm được chứng nhận OCOP.

- HTX có hợp đồng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

- HTX có nhu cầu và hợp đồng thuê địa điểm giới thiệu, bán sản phẩm tại chợ dân sinh hoặc khu đô thị, trung tâm thị trấn.

- Ưu tiên: 
+ Các HTX nông nghiệp được đánh giá xếp loại tốt theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
+ Các HTX được phê duyệt tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 4857/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của UBND Thành phố”.
2. Nội dung chi, mức chi

Hỗ trợ kinh phí thuê địa điểm và vận hành điểm giới thiệu, bán sản phẩm tại chợ hoặc tại các địa điểm khác trên địa bàn Thành phố; mức hỗ trợ không quá 06 triệu đồng/tháng/HTX, thời gian hỗ trợ tối đa là 3 năm/01 HTX (36 tháng).
3. Phương thức thực hiện
- Ngân sách cấp Thành phố từ nguồn chi thường xuyên hỗ trợ trực tiếp cho hợp tác xã nông nghiệp thông qua đơn vị được giao nhiệm vụ để tổ chức thực hiện.
- Trình tự thực hiện:

+ Căn cứ vào văn bản triển khai của đơn vị được giao nhiệm vụ, UBND cấp huyện gửi văn bản hướng dẫn đến các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn. Hợp tác xã có nhu cầu gửi hồ sơ (gồm: Văn bản đề nghị hỗ trợ; Bản sao giấy đăng kí hợp tác xã; tài liệu của hợp tác xã về việc về liên kết tiêu thụ sản phẩm, chứng minh chất lượng sản phẩm, văn bản thuê địa điểm, …) đề nghị về UBND cấp huyện.

+ UBND cấp huyện rà soát, lựa chọn và tổng hợp gửi danh sách các Hợp tác xã nông nghiệp đủ điều kiện về đơn vị được giao nhiệm vụ.

+ Đơn vị được giao nhiệm vụ tổng hợp và phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, lựa chọn các Hợp tác xã nông nghiệp đáp ứng yêu cầu tiêu chí,  phê duyệt danh sách Hợp tác xã được hỗ trợ thuê địa điểm và vận hành điểm giới thiệu, bán sản phẩm; đồng thời xây dựng kế hoạch hàng năm và phối hợp với Sở liên quan trình UBND Thành phố giao dự toán ngân sách hàng năm theo quy định để tổ chức thực hiện. 

+ Trên cơ sở Kế hoạch năm được giao và danh sách Hợp tác xã nông nghiệp được phê duyệt hỗ trợ, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện hỗ trợ theo quy định.
CHƯƠNG III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố:

Tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết.

Điều 7. Điều khoản thi hành
Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản khác của cấp có thẩm quyền thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
Nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá …, kỳ họp thứ …  thông qua ngày    tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

	 Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;                                                                                      

· Chính phủ;

· Ban công tác đại biểu UVTVQH;

· Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;

· Các Bộ: Tư pháp; Tài chính; NN&PTNT;
· Thường trực Thành ủy;

· Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;

· Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQTP;

· Các vị Đại biểu HĐND Thành phố;

· Các Ban Đảng của Thành ủy;
· Các VP: Thành ủy, Đoàn ĐBQH và HĐNDTP, VP UBNDTP;

· Các sở, ban, ngành Thành phố;                                          
· TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã; 

· TT Báo chí Thủ đô; Công báo TP;

- Lưu: VT.
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